
Lớp Môn thi: Tin học đại cương Mã HP: DC1TT42

Địa điểm: 405B2 Ngày thi: T/g thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 67DCKX10015 NGUYỄN ĐÌNH HUY 67DCKX11

2 2 68DCCD10003 PHẠM ĐỨC HẢI 68DCCD11

3 3 68DCCD10005 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 68DCCD11

4 4 68DCCD10007 PHAN ĐÌNH KHẢI 68DCCD11

5 5 68DCCD10009 HÀ TUẤN NGHĨA 68DCCD11

6 6 68DCCD10011 NGUYỄN HỮU TOÀN 68DCCD11

7 7 68DCCD10012 TRẦN QUANG TUẤN 68DCCD11

8 8 68DCCD10013 TRẦN QUỐC VIỆT 68DCCD11

9 9 68DCKX10003 NGUYỄN THU HIỀN 68DCKX11

10 10 68DCKX10005 NGUYỄN QUANG HUY 68DCKX11

11 11 68DCKX10006 KHIẾU THỊ CẨM HUYỀN 68DCKX11

12 12 68DCKX11001 ĐÀO XUÂN KHÁNH 68DCKX11

13 13 68DCKX12001 ĐỖ TÙNG LÂM 68DCKX11

14 14 68DCKX10104 NGUYỄN ĐẮC NHẬT MINH 68DCKX11

15 15 68DCKX10008 ĐINH HÀ THU 68DCKX11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ  I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

18/3/2018

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 15 sinh viên

Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênLớp



Lớp Môn thi: Tin học đại cương Mã HP: DC1TT42

Địa điểm: 405B2 Ngày thi: T/g thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 68DCCD20189 TRẦN VĂN VƯỢNG 68DCCD22

2 2 68DCCD20088 NGUYỄN ĐÌNH LỘC 68DCCDA1

3 3 68DCCD20171 ĐẶNG DUY TÙNG 68DCCD-FE

4 4 68DCDD21102 PHẠM VĂN LINH 68DCDD22

5 5 68DCDD20058 NGUYỄN NGỌC THÁI 68DCDD22

6 6 68DCDD21002 NGUYỄN VĂN THẮNG 68DCDD22

7 7 68DCDD20064 HOÀNG VĂN THƯỞNG 68DCDD22

8 8 68DCVL20002 VŨ HẢI ANH 68DCVL21

9 9 68DCVL20014 NGUYỄN PHÚ ĐỨC 68DCVL21

10 10 68DCVL20065 NGUYỄN THỊ XUYÊN 68DCVL21

11 11 68DCMO20001 NGUYỄN QUỐC AN 68DCMO21

12 12 68DCMO20006 ĐOÀN VĂN SƠN 68DCMO21

13 13 68DCDT20010 BÙI CHÍ BÁCH 68DCDT21

14 14 68DCDT20074 LÊ DUY LÂM 68DCDT21

15 15 68DCDT20120 NGUYỄN VĂN TUẤN 68DCDT21

16 16 68DCDT20030 ĐỖ MINH ĐẠT 68DCDT22

17 17 68DCDT20107 PHẠM THỊ THẮM 68DCDT22

18 18 68DCCD21354 ĐINH TRỌNG DŨNG 68DCQA21

19 19 68DCTN20022 NGUYỄN NGỌC TIẾN 68DCTN21

20 20 68DCTN20025 ĐINH QUỐC TRUNG 68DCTN21

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên

Danh sách gồm 20 sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ  I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

18/3/2018

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp



Lớp Môn thi: Tin học đại cương Mã HP: DC1TT42

Địa điểm: 405B2 Ngày thi: T/g thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 67DCKX10001 Đặng Tuấn Anh 67DCKX11

2 2 67DCKX10018 Phạm Thị Thương 67DCKX11

3 3 67DCKX10010 Vũ Thị Thương 67DCKX11

4 4 67DCKX10013 Nguyễn Văn Trung 67DCKX11

5 5 68DCCD12001 Phùng Anh Đức 68DCCD11

6 6 68DCKX11001 Đào Xuân Khánh 68DCKX11

7 7 68DCDD20008 Thạch Trí Dũng 68DCDD22

8 8 68DCDD20046 Nguyễn Văn Nam 68DCDD22

9 9 68DCDD20064 Hoàng Văn Thưởng 68DCDD22

10 10 68DCDT20005 Nguyễn Vân Anh 68DCDT21

11 11 68DCDT20080 Vi Thị Hồng Loan 68DCDT21

12 12 68DCVL20009 Trần Đức Bình 68DCVL21

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - KỲ  I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

18/3/2018

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên

Danh sách gồm 12 sinh viên


